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PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020
           
	I. TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Đánh giá tình hình chung của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ CBNGNLĐ và hiệu quả hoạt động công đoàn.
2. Những vấn đề phát sinh, vấn đề mới được phát hiện, đặt ra đối với tổ chức công đoàn và đơn vị. Những chủ trương và giải pháp của công đoàn để ứng phó trong và sau dịch Covid -19.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020
1. Công tác chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
- Việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa hướng dẫn nhiệm vụ năm học của CĐGD Việt Nam và việc tổ chức thực hiện kế hoạch (Số hiệu văn bản? Hình thức triển khai, nội dung, kết quả có minh chứng?). 
- Nêu tóm tắt những giải pháp đổi mới, hiệu quả trong quản lý, điều hành?  
- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn và công tác thông tin hai chiều tại đơn vị? 
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020
2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp
2.1.1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên và CBNGNLĐ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành, nghị quyết của Công đoàn; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Chỉ thị 05 về "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:
- Số cuộc tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền? số người tham gia?
- Những hoạt động đã tổ chức để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019?
- Số CBNGNLĐ vi phạm kỷ luật lao động, quy chế, quy định của Ngành?
- Những hoạt động đã tổ chức cho CBNGNLĐ nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2, 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5 và các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức công đoàn, của ngành và đơn vị?
- Số tin bài tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn và gương người tốt, việc tốt; số CBNGNLĐ được tôn vinh, tuyên truyền?
- Việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa: Số hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, kế hoạch triển khai? Số người tham gia? Số lượng các ấn phẩm văn hóa, báo, tạp chí,...mà công đoàn và và đơn vị trang bị phục vụ cho CBNGNLĐ?
- Tham gia cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở”, cuộc thi “90 năm ngành Tuyên giáo Đảng”: Số người tham gia/cuộc thi?
- Việc thực hiện báo cáo định kỳ công tác Tuyên giáo về CĐGD Việt Nam?
- Một số hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động CBNGNLĐ nổi bật khác của đơn vị:...
2.1.2. Vận động CBNGNLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp; ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo:
- Hoạt động tập huấn, tọa đàm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp; ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo: Số cuộc? Hình thức tổ chức? Số người tham gia?
- Những hoạt động hỗ trợ của công đoàn đối với CBNGNLĐ tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…
- Một số hoạt động khác của đơn vị nhằm nâng cao năng lực cho CBNGNLĐ...
2.1.3. Tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức
- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
- Công tác tuyên truyền, tôn vinh nhà giáo tiêu biểu, danh hiệu “Nhà giáo của năm”, thực hiện kế hoạch tuyên truyền gương người tốt việc tốt, gương sáng nhà giáo...
2.2. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; tham gia quản lý; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
2.2.1. Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ
- Hoạt động Công đoàn đơn vị tham gia ở các hội đồng của nhà trường (Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng xét nâng lương; Hội đồng nâng ngạch…) liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi của CBNGNLĐ:  Số lượng hoạt động? Nội dung, hình thức tham gia đóng góp ý kiến?
- Tham mưu, phối hợp với chuyên môn đồng cấp rà soát, hoàn thiện, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ theo hướng “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” cho CBNGNLĐ và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị (Nêu rõ nội dung, thời điểm thực hiện và kết quả giải quyết của lãnh đạo đơn vị?).
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, hợp đồng lao động, BHXH, … đối với CBNGNLĐ trong đơn vị/năm học (Nêu cụ thể nội dung, thời điểm và kết quả? Kiến nghị đề xuất chuyên môn giải quyết).
	- Tổ chức cho CBNGNLĐ tham gia góp ý xây dựng Luật, văn bản quy phạm pháp luật (Góp ý cho văn bản QPPL nào? thời gian tổ chức, số người tham gia và số ý kiến góp ý?
	- Công tác tư vấn pháp luật: Số cuộc, nội dung, hình thức, số người được tư vấn?
- Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: Kế hoạch hoạt động của Ban TTND trong năm học (Số, ngày tháng ban hành kế hoạch); Các hoạt động của Ban TTND trong năm học (Nêu cụ thể nội dung, thời gian và kết quả thực hiện?).
- Việc thực hiện dân chủ cơ sở: Rà soát, bổ sung Quy chế dân chủ cơ sở? thực hiện các nội dung công khai?, số cuộc đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị và CBNGNLĐ? Các hoạt động thực hiện dân chủ cơ sở khác … (Nêu cụ thể nội dung, thời gian và kết quả thực hiện?).
- Hoạt động của Công đoàn đơn vị tham gia tư vấn, hướng dẫn cho người lao động  trong việc giao kết Hợp đồng Lao động? 
- Số cuộc họp với chuyên môn đồng cấp để trao đổi thông tin, xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến CBNGNLĐ?
- Giải pháp của công đoàn trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến quyền lợi, danh dự, nhân phẩm nhà giáo? (Nêu cụ thể nội dung, thời gian và kết quả thực hiện?).
* Đối với các đơn vị ngoài công lập, doanh nghiệp:
- Việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể đã có nội dung gì có lợi hơn cho người lao động so với qui định của pháp luật (Nêu cụ thể nội dung ký kết/sửa đổi, thời gian và kết quả thực hiện?). 
- Tỷ lệ người lao động làm việc tại đơn vị từ 01 tháng trở lên được ký kết Hợp đồng lao động đúng quy định?
2.2.2. Công tác chăm lo
- Văn bản triển khai công tác chăm lo CBNGNLĐ trong năm học (Nêu số hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản?).
- Các hoạt động hỗ trợ đời sống: Thời điểm thực hiện? số người, đối tượng được chăm lo? số tiền chăm lo và nguồn kinh phí thực hiện của đơn vị trong năm học?
- Việc nắm bắt tình hình, đời sống, thu nhập của CBNGNLĐ của công đoàn đơn vị (hình thức nắm bắt?); Hình thức, số lượng và số kinh phí thăm hỏi, hỗ trợ CBNGNLĐ khó khăn tại đơn vị (Nêu cụ thể số người, tổng số kinh phí và vật dụng quy ra tiền?).  
- Những giải pháp công đoàn chủ động đề xuất nâng cao đời sống, thu nhập, chế độ ưu đãi và phúc lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ? Mức thu nhập bình quân của CBNGNLĐ so với năm học 2018 - 2019?
- Các chương trình phúc lợi xã hội cho CBNGNLĐ đã triển khai? (Tên chương trình, Số người, ước kinh phí mà CBNGNLĐ được hưởng lợi)?
- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thực hiện trong năm học (Nêu số cuộc, số CBNGNLĐ tham gia, số kinh phí thực hiện?).
- Số cuộc tổ chức khám bệnh, tầm soát sức khỏe cho CBNGNLĐ? Số người tham gia? Số nữ?
  2.2.3. Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
- Số cuộc rà soát, kiểm tra, giám sát các điều kiện ATVSLĐ? (Những phát hiện và đề xuất, kiến nghị; Số CBNGNLĐ bị tai nạn lao động; Số CBNGNLĐ bị bệnh nghề nghiệp kéo dài, sức khỏe nghiêm trọng...)
- Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tháng Công nhân, tháng ATVSLĐ năm 2020; bảo vệ môi trường, chống rác thải nilon? kết quả?
- Một số hoạt động tiêu biểu khác tại đơn vị….
2.2.4. Các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 (nêu rõ hình thức, nội dung và kết quả thực hiện):
- Công tác tuyên truyền, thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
- Việc tham gia tổ chức các hoạt động chuyên môn trong thời gian dịch bệnh.
- Công tác chăm lo, hỗ trợ cho CBNGNLĐ bị ảnh hưởng dịch COVID-19.
- Các hoạt động tham gia với CĐGD Việt Nam hỗ trợ các đơn vị phòng, chống dịch? Các hoạt động tham gia với cộng đồng? Những hoạt động tiêu biểu, nổi bật?
- Công tác tuyên dương khen thưởng tại đơn vị và đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.
2.3. Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng
2.3.1. Tổ chức phong trào thi đua, cuộc vận động
- Việc triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” gắn với nội dung thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Nêu cách thức triển khai? số CBNGNLĐ tham gia hưởng ứng? Số nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển”?). Các giải pháp do công đoàn thực hiện hỗ trợ cho CBNGNLĐ có sáng kiến đổi mới, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ?... 
- Triển khai cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” (Nêu rõ CĐ đơn vị có bổ sung hoàn thiện và triển khai hiệu quả quy chế dân chủ?). Nêu rõ những hoạt động phối hợp tăng kỷ cương trường học; khuyến khích CBNGNLĐ tận tụy, nêu cao trách nhiệm, hết lòng thương yêu, chăm sóc, hỗ trợ học sinh, sinh viên...
- Xây dựng môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”: Các giải pháp mà công đoàn đã phối hợp với chuyên mồn đồng cấp và các đoàn thể khác trong trường tổ chức xây dựng cảnh quan môi trường tại đơn vị.
- Triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”: số kinh phí tham gia xây dựng Nhà công vụ giáo viên:...; kinh phí, quà tặng... tham gia chương trình “Tết Sum vầy”:...
- Triển khai cuộc vận động “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”: Đã tổ chức tuyên truyền, triển khai  trong đơn vị? Số người đăng ký? Số sáng kiến được thực hiện?
2.3.2. Công tác Thi đua, khen thưởng
-  Việc tổ chức phát động các đợt thi đua? Có tổ chức sơ kết, tổng kết? Số tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng. 
- Tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến tại đơn vị? Hình thức, cách thức tổ chức, số tập thể, cá nhân được tuyên dương?
-   Các hoạt động của đơn vị tham gia với Khối Thi đua CĐGD Việt Nam.
2.4. Công tác tổ chức, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
  2.4.1. Việc củng cố, kiện toàn nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra
- Số ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra hiện có? Trong đó số được bầu bổ sung trong năm học?
- Số cuộc họp ban chấp hành công đoàn? (Số cuộc họp trực tiếp? Số cuộc họp trực tuyến; hình thức khác…).
2.4.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn
- Số lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn do đơn vị tổ chức trong năm học: số lớp; số người tham gia, tỷ lệ/ tổng số cán bộ công đoàn của đơn vị?
- Nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức?
- Kinh phí chi cho tập huấn? Trong đó: kinh phí công đoàn? kinh phí do chuyên môn hỗ trợ?

2.4.3. Công tác quy hoạch cán bộ công đoàn 
- Tên, số hiệu văn bản triển khai công tác quy hoạch cán bộ công đoàn của đơn vị?
- Kết quả: số cán bộ quy hoạch ban chấp hành? ban thường vụ? chủ tịch? phó chủ tịch? ủy ban kiểm tra? chủ nhiệm UBKT? phó Chủ nhiệm UBKT?
2.4.4. Công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ đại hội công đoàn của đơn vị và NQ công đoàn cấp trên
- Tên, số hiệu văn bản triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ của đơn vị? 
- Ngày, tháng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ?
- Số chỉ tiêu phải xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội công đoàn cấp trên và tình hình thực tiễn của cơ sở để hoàn thành trong nhiệm kỳ?
2.4.5. Việc phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên công đoàn
- Số đoàn viên công đoàn được kết nạp mới trong năm học? Tỷ lệ đạt so với kế hoạch đã được CĐGD Việt Nam giao.
- Tỷ lệ đoàn viên công đoàn so với tổng số CBNGNLĐ của đơn vị?
- Cách thức theo dõi, quản lý đoàn viên (trên sổ giấy, trên máy vi tính, trên phần mềm riêng của đơn vị?); thời gian định kỳ cập nhật dữ liệu quản lý đoàn viên?
2.4.6. Việc đánh giá, xếp loại công đoàn của đơn vị và đánh giá xếp loại công đoàn cấp dưới
- Tên, số hiệu văn bản triển khai  đánh giá, xếp loại đối với công đoàn cấp dưới của đơn vị:…….
- Số công đoàn cấp dưới (do đơn vị trực tiếp quản lý) được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên? tỷ lệ so với tổng số công đoàn do đơn vị trực tiếp quản lý?
2.4.7. Công tác tham gia xây dựng Đảng: Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho cấp ủy bồi dưỡng, kết nạp Đảng? Số đã được kết nạp vào Đảng?
2.5. Công tác Nữ công
- Đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách nào liên quan đến nữ CBNGNLĐ; hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, Bình đẳng giới (Nêu các nội dung, hình thức, thời điểm thực hiện?).
- Việc tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 6b về công tác vận động nữ và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020 (thời gian, hình thức tổ chức) nào? Số lượng nữ CBNGNLĐ được công nhận “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”? bao nhiệu nữ CBNGNLĐ được khen thưởng?
- Việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ: số cuộc kiểm tra chế độ chính sách đối với nữ CBNGNLĐ? Phát hiện, kiến nghị xử lý được những nội dung nào? Tổ chức khám sức khỏe cho bao nhiêu nữ CBNGNLĐ?  
- Các hoạt động chăm lo cho nữ CBNGNLĐ? (Nội dung, hình thức, số lượng; nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro được thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí?)
- Hoạt động tôn vinh, tuyên dương đối với nữ CBNGNLĐ tiêu biểu (Hình thức, nội dung, số lượng nữ CBNGNLĐ được tôn vinh, tuyên dương)?
- Các hoạt động hỗ trợ nữ CBNGNLĐ tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, ứng xử văn hóa và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ? (Nội dung, hình thức, số lượng nữ CBNGNLĐ được hỗ trợ).
- Số lượng cán bộ nữ được giới thiệu tham gia quy hoạch, được bổ nhiệm CBQL, lãnh đạo (Từ Phó trưởng BM trở lên)? Số cán bộ nữ tham gia cấp ủy? 
- Những hoạt động chăm lo cho con CBNGNLĐ, tuyên dương, khen thưởng con CBNGNLĐ có thành tích tiêu biểu? (hình thức, số lượng các cháu được tuyên dương khen thưởng, số kinh phí dành cho hoạt động này? )  
- Những nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động mới trong hoạt động nữ công? Những kết quả, hoạt động nổi bật? 
2.6. Công tác Kiểm tra, giám sát
- Việc ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai công tác kiểm tra, giám sát (số hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản?)
- Triển khai kiểm tra giám sát:
+ Đối với công đoàn đồng cấp: (Số cuộc, nội dung?).
+ Đối với công đoàn cấp dưới: (số cuộc, nội dung?).
- Tập huấn cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát: (Số cuộc, nội dung?).
- Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: (số đơn thư đã nhận, số đã giải quyết và tham gia giải quyết?).
- Công tác tiếp đoàn viên, người lao động: (số lần tiếp, số ý kiến đã giải quyết?).
 2.7. Công tác Tài chính
- Công đoàn cấp trên cơ sở:
+ Triển khai và chỉ đạo CĐCS thu tài chính công đoàn: Số hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản?
+ Tổ chức thu kinh phí công đoàn: Thực hiện thu Quí I, II/2020: Số tiền? 
+ Nộp nghĩa vụ quản lý, giảm chi về CĐGD Việt Nam: Số tiền?
+ Kiểm tra giám sát và đánh giá công tác tài chính tại đơn vị; công khai tài chính và các khoản đóng góp? 
+ Tham gia “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”: Số tiền?
- Công đoàn cơ sở:
+ Kiểm tra giám sát và đánh giá công tác tài chính tại đơn vị? 
+ Công khai tài chính và các khoản đóng góp? 
+ Việc trích nộp kinh phí đoàn phí và các khoản nộp theo qui định đúng, đủ theo qui định chưa? 
+ Tham gia “Quỹ xã hội CĐGD Việt Nam”: Số tiền?
2.8. Công tác Đối ngoại
Nêu rõ những hoạt động và kết quả nổi bật về công tác đối ngoại trong và ngoài nước mà đơn vị đã thực hiện trong năm học? Đánh giá tác động?
2.9. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành
- Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tại đơn vị?
- Những giải pháp đổi mới, hiệu quả trong quản lý, điều hành?
- Việc phối hợp với chuyên môn trong việc triển khai thực hiện hoạt động công đoàn?
- Việc thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo? 
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả nổi bật
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
3. Bài học kinh nghiệm
V. ĐỀ XUÁT, KIẾN NGHỊ
VI. ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020
1. Số điểm của đơn vị tự chấm:..... (Có bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm kèm theo).
2. Khen thưởng:
- Đề xuất khen thưởng của đơn vị:
	+ Danh hiệu thi đua:
	+ Hình thức khen thưởng:
- Đề xuất khen thưởng cho tập thể (Công đoàn cấp dưới: Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận/tổ công đoàn): 
	+ Danh hiệu thi đua:
	+ Hình thức khen thưởng:
- Đề xuất khen thưởng cho cá nhân:
	+ Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam:
	+ Bằng khen của CĐGD Vệt Nam;
	(Có hồ sơ khen thưởng gửi kèm theo).

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 7 chương trình công tác toàn khóa; Nghị quyết đại hội công đoàn của các đơn vị; căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn, các đơn vị xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 đảm bảo phù hợp, khả thi; đồng hành cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ CBNGNLĐ; đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác và nghị quyết đại hội công đoàn đơn vị, Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV đã đề ra./.

                                                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH……
                                                                                              CHỦ TỊCH
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
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